
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 116/2018/DS-PT 

Ngày: 10-10-2018 
V/v “Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, tranh 

chấp hợp đồng chuyển đổi quyền 

sử dụng đất”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:                          Ông Huỳnh Văn Hiệp 

  Ông Trịnh Văn Hùng 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Văn Tỏ – Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Thị Kim Anh – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 91/2018/TLPT- DS ngày 20 tháng 7 

năm 2018 về tranh chấp: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp 

đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 22/5/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo và kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 221/2018/QĐ-PT ngày 09/8/2018, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 101/2018/QĐ-PT ngày 29/8/2018, Thông báo số 

642/TB-PT ngày 24/9/2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hoàng M, sinh năm: 1980; cư trú tại thôn Ph, xã 

Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của ông M: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm: 1956; 

cư trú tại đường Tr, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; là người đại diện 

theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 32**, quyển số 2*TP/CC-SCC/HĐGD do 

Văn phòng công chứng A chứng nhận ngày 26/4/2017), có mặt. 
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Bị đơn:  

1. Vợ chồng ông Vũ Văn Th, sinh năm: 1975; bà Quách Thị K, sinh năm: 

1976; cùng cư trú tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt.  

2. Vợ chồng ông Nguyễn Duy T, sinh năm: 1958, bà Nguyễn Thị Lệ Ng, 

sinh năm: 1966; cùng cư trú tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Q, sinh năm:1978, bà Phùng Thị Th1, sinh 

năm: 1984; cùng cư trú tại thôn H, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt. 

2. Ngân hàng N Việt Nam 

Trụ sở chính: đường D, phường M, quận L, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp:  

2.1. Ông Trịnh Ngọc Kh là người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch Hội 

đồng thành viên). 

2.2. Ông Hoàng Sỹ Q, sinh năm: 1965, là người đại diện theo ủy quyền 

(Quyết định số 51*/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành 

viên Ngân hàng N Việt Nam), có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Ban quản lý rừng phòng hộ S. 

Trụ sở: xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp:  

Ông Tr là người đại diện theo pháp luật (Trưởng ban), vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Vợ chồng ông Nguyễn Duy T, sinh năm: 1958, bà 

Nguyễn Thị Lệ Ng, sinh năm: 1966 – Bị đơn. 

- Viện Kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ, 

tỉnh Lâm Đồng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 29/10/2014 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án của ông Nguyễn Hoàng M; người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn là bà Nguyễn Thị V trình bày: 

Trước năm 2008 ông M có một lô đất vườn cà phê, diện tích khoảng 

20.000m
2
; trong đó có 9.900m

2
 đã được Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm 

Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đầu năm 2008 vợ chồng bà Ng, 

ông T có gọi ông đến nhà và đặt vấn đề xin đổi lô đất của ông. Cụ thể là vợ 

chồng ông T, bà Ng lấy đất của ông để chuyển nhượng cho vợ chồng ông Th, bà 

K đồng thời giao lại lô đất liền kề của vợ chồng ông T, bà N cho ông canh tác. 
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Lúc đầu thì ông không đồng ý, nhưng sau nhiều lần vợ chồng ông T, bà Ng năn 

nỉ, đồng thời bà Nguyễn Thị Ánh X cũng là chị gái của ông động viên thì ông 

mới đồng ý đổi lô đất cho vợ chồng ông T, bà Ng. Tuy nhiên do là chị em ruột 

trong gia đình, nên khi thỏa thuận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất hai bên 

không lập thành văn bản mà chỉ thỏa thuận bằng lời nói. 

 Sau khi thống nhất thỏa thuận chuyển đổi, vợ chồng ông T, bà Ng cũng đã 

giao phần đất của vợ chồng ông T, bà Ng cho ông M canh tác, còn phần diện 

tích đất của ông thì vợ chồng ông T, bà Ng chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông 

Th, bà K, việc chuyển nhượng với giá báo nhiêu thì ông không biết. Do diện tích 

đất chuyển nhượng cho vợ chồng ông Th, bà K đứng tên ông nên ông M trực 

tiếp ký giấy tay sang nhượng đất rẫy ngày 24/01/2008 và ký hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 03/9/2013 cho vợ chồng ông Th, bà K. Nay 

diện tích đất vợ chồng ông T, bà Ng đổi cho ông M thì vợ chồng ông T, bà Ng 

đã lấy lại và chuyển nhượng cho vợ chồng ông Q, bà Th1 vì vậy ông có đơn 

khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tuyên bố hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất mà ông đã xác lập với vợ chồng ông Th, bà K và tuyên hợp đồng 

chuyển đổi quyền sử dụng đất mà ông đã xác lập với vợ chồng ông T, bà Ng là 

vô hiệu và buộc vợ chồng ông T, bà Ng phải trả lại trị giá lô đất đã chuyển đổi 

với tổng số tiền theo kết quả thẩm định giá. Tại phiên tòa sơ thẩm ông M rút yêu 

cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với vợ chồng Th, bà K.  

Theo vợ chồng ông Vũ Văn Th, bà Quách Thị K trình bày thì khoảng đầu 

năm 2008, vợ chồng ông, bà đã gặp vợ chồng ông T, bà Ng để nhận chuyển 

nhượng đất canh tác và vợ chồng ông T, bà Ng đã chỉ vị trí, diện tích đất chuyển 

nhượng là khoảng 02 ha, trong đó có 9.900m
2
 diện tích đất đã được Ủy ban nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần còn 

lại chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá chuyển nhượng toàn 

bộ diện tích đất trên là 120.000.000đ. Sau khi xem xét thì phát hiện Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Hoàng M nên vợ chồng ông, bà 

yêu cầu chủ đất phải đứng ra ký giấy chuyển nhượng thì vợ chồng ông mới nhận 

chuyển nhượng, vợ chồng ông T, bà Ng nói chủ đất là em trai của bà Ng nên để 

vợ chồng ông T, bà Ng thỏa thuận với ông M. Ngày 24/01/2008 vợ chồng ông, 

bà đến nhà vợ chồng ông T, bà Ng để thực hiện chuyển nhượng đất. Vợ chồng 

ông T, bà Ng đã gọi ông M về và nói ông M đổi đất để vợ chồng ông T, bà Ng 

lấy diện tích đất của ông M chuyển nhượng cho vợ chồng ông, bà. Lúc đầu ông 

M không đồng ý đổi đất và ký sang nhượng phần diện tích đất nói trên. Lúc này 

vợ chồng bà Ng, ông T hứa sẽ đổi lại diện tích đất của vợ chồng bà Ng, ông R 

cho ông M, đồng thời bà X là chị gái của ông M động viên thì ông M mới đồng 

ý đổi đất và ký vào giấy sang nhượng đất. Sau khi ông M đồng ý thì ông T viết 

giấy sang nhượng đất với nội dung ông M sang nhượng diện tích đất 2ha cho vợ 

chồng ông, bà và nhận đủ số tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận. Ông M ký 
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giấy sang nhượng đất, còn số tiền chuyển nhượng 120.000.000đ vợ chồng ông, 

bà giao cho vợ chồng ông T, bà Ng. Đến ngày 03/9/2013 ông M đã ký hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông, bà. Sau khi hoàn tất các 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định, vợ chồng ông, bà đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

Nay ông M khởi kiện yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất mà hai bên đã ký kết thì vợ chồng ông, bà không chấp nhận vì hợp 

đồng đã hoàn tất và hiện nay toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng đã được Ủy 

ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho vợ chồng ông bà. Tại phiên tòa sơ thẩm ông M rút yêu cầu hủy bỏ hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đúng với thực tế nên vợ chồng ông, bà 

không còn ý kiến hay yêu cầu gì khác. 

Vợ chồng ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng cho biết việc vợ 

chồng ông Th, bà K và ông Nguyễn Hoàng M thỏa thuận với nhau về việc sang 

nhượng quyền sử dụng đất vườn cà phê là có xảy ra trong thực tế. Khi hai bên 

thỏa thuận sang nhượng thì có nhờ vợ chồng ông, bà viết hộ giấy sang nhượng 

đất, còn khoản tiền sang nhượng là 120.000.000đ thì vợ chồng ông, bà cũng 

không nhận của vợ chồng ông Th, bà K. Việc ông M khai vợ chồng ông, bà với 

ông M thỏa thuận đổi đất để lấy đất của ông M chuyển nhượng cho vợ chồng 

ông Th, bà K và việc vợ chồng ông Th, bà K trình bày có giao dịch chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất với vợ chồng ông bà và có giao cho ông, bà số tiền 

120.000.000đ là hoàn toàn không có. Đối với diện tích đất ông M khai đã đổi 

cho ông M và vợ chồng ông, bà đã lấy lại là không có cơ sở vì diện tích đất này 

thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông, bà và gia đình ông, bà đã sử dụng ổn 

định không có tranh chấp với ai, khoảng cuối năm 2014 thì vợ chồng ông, bà 

chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Q, bà Phùng Thị Th1. Do đó vợ 

chồng ông, bà không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông M. 

Theo lời trình bày vợ chồng ông Nguyễn Văn Q, bà Phùng Thị Th1 thì vào 

năm 2014, vợ chồng ông, bà có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ 

chồng ông T, bà Ng, đất nhận chuyển nhượng thuộc thửa đất số thửa 41, 49, tờ 

bản đồ số 05 tọa lạc tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Khi chuyển 

nhượng thì đất không có tranh chấp và các bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng đất, vợ chồng ông, bà đã được 

Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất vào ngày 01/6/2015. Nay ông Nguyễn Hoàng M có đơn khởi kiện tranh chấp 

đối với diện tích đất vợ chồng bà nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông T, bà 

Ng thì vợ chồng ông, bà không đồng ý. 
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Theo đơn trình bày của Ban quản lý rừng phòng hộ S thì căn cứ theo Quyết 

định 2981/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng thì diện tích 19.879m
2
 theo kết quả đo vẽ là đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 

***, địa giới hành chính xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng do Ban quản lý rừng 

phòng hộ S quản lý. Hiện nay các hộ dân đã trồng cà phê và một số cây khác 

trên diện tích đất lâm nghiệp. Do đó, Ban quản lý rừng phòng hộ S yêu cầu Tòa 

án buộc vợ chồng ông Th, bà K phải trả lại 6.926m
2
 đất lâm nghiệp; vợ chồng 

ông Q, bà Th1 phải trả lại 13.016m
2
 đất lâm nghiệp cho Ban quản lý rừng phòng 

hộ S quản lý và trồng lại rừng theo quy định của pháp luật.  

Theo Văn bản số 195/NHNoĐR-KHKD ngày 15/8/2017 của Ngân hàng N 

Việt Nam, Chi nhánh huyện Đ thì vợ chồng ông Nguyễn Văn Q, bà Phùng Thị 

Th1 đang thế chấp quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 41, 49, 52, tờ bản 

đồ số **, thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng để vay tiền của Ngân hàng N 

Việt Nam, Chi nhánh huyện Đ. Tuy nhiên do Hợp đồng tín dụng chưa đến hạn 

và việc tranh chấp này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng nên 

không yêu cầu Tòa án giải quyết trách nhiệm trả nợ trong vụ án này và đề nghị 

Tòa án duy trì tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.  

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. 

Tại Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 22 tháng 5 năm 2018 Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

1. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 03/9/2013 đối với thửa đất số 

36, 38, tờ bản đồ số ** - xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng giữa nguyên đơn ông 

Nguyễn Hoàng M với bị đơn ông Vũ Văn Th, bà Quách Thị K. 

2. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Nguyễn Hoàng M về việc 

“Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất” đối với bị đơn ông 

Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng. 

Tuyên Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất lập ngày 24/01/2008 giữa 

ông Nguyễn Hoàng M với ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng vô hiệu. 

Buộc ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng có trách nhiệm hoàn trả 

cho ông Nguyễn Hoàng Minh trị giá các thửa 36, 38, tờ bản đồ số * - xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng và trị giá cây trồng trên các thửa đất với tổng số tiền là 

325.096.000đ (Ba trăm hai mươi lăm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn 

đồng). 

3. Chấp nhận yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ban quản 

lý rừng phòng S. 
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Buộc ông Vũ Văn Th, bà Quách Thị K trả lại cho Ban quản lý rừng phòng 

hộ S 6.926m
2
 đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu ***, địa giới hành chính xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Buộc ông Nguyễn Văn Q, bà Phùng Thị Th1 trả lại cho Ban quản lý rừng 

phòng hộ S 6.035m
2
 đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu ***, địa giới hành chính xã 

Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

 Việc giao lại đất trồng rừng, xử lý số lượng cây trồng trên diện tích đất lâm 

nghiệp tuyên trả nêu trên và diện tích 6.918m
2
 đất lâm nghiệp hiện nay ông 

Nguyễn Văn Q, bà Phùng Thị Th1 đang sử dụng do Ban quản lý rừng phòng hộ 

S xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

 (Có họa đồ trích đo địa chính ngày 04/8/2017 của Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Đ kèm theo Bản án) 

4. Về chi phí tố tụng: Buộc ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng có 

trách nhiệm thanh toán lại cho ông Nguyễn Hoàng M số tiền là 20.689.500đ. 

 5. Về án phí:  

Buộc ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng phải nộp 16.254.800đ án 

phí dân sự sơ thẩm.  

Hoàn trả cho ông Nguyễn Hoàng M số tiền tạm ứng án phí là 3.500.000đ đã 

nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2012/0002219 ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Ngày 04/6/2018 vợ chồng ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng có 

đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Ngày 05/6/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng có 

Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-DS theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm 

xét xử theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa,  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân theo 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung: đề nghị hủy toàn bộ Bản 

án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ lý, 

giải quyết lại theo quy định của pháp luật bởi lẽ cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Xuất phát từ việc cho rằng sau khi thỏa thuận nhận chuyển đổi quyền sử 

dụng đất; vợ chồng ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng không thực hiện 

việc giao đất đã đổi cho mình sử dụng nên ông Nguyễn Hoàng M có đơn khởi 

kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng quyền sử dụng đất giữa 
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ông và vợ chồng ông T, bà Ng đồng thời yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa ông Minh và vợ chồng ông Vũ Văn Th, bà Quách Thị K 

còn các đồng bị đơn gồm vợ chồng ông T, bà Ng; vợ chồng ông Th, bà K không 

đồng ý nên các bên phát sinh tranh chấp; cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp 

giữa các bên là “Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất” là phù hợp với quy định của pháp luật.     

[2] Qua nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì thấy rằng 

vào ngày 17/6/2014 ông Nguyễn Hoàng M có đơn khởi kiện vợ chồng ông T, bà 

Ng về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, đòi lại tài sản và 

tiền công lao động” theo đó ông M yêu cầu vợ chồng ông T, bà Ng phải giao lại 

cho ông 02 ha đất vườn cà phê mà vợ chồng ông T đã chuyển đổi cho ông tọa lạc 

tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng bởi lẽ sau khi nhận chuyển đổi đất với 

ông; vợ chồng ông R, bà Ng đã chuyển nhượng lô đất ông đang đứng tên trong 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho vợ chồng ông Th, bà K đồng thời yêu cầu vợ 

chồng ông T, bà Ng phải trả lại số tiền cà phê mùa vụ năm 2013 và trả công lao 

động từ năm 2008 -> năm 2012 đối với lô đất mà ông nhận chuyển đổi của vợ 

chồng ông T, bà Ng; vụ án được Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ lý 

vào ngày 03/7/2014 (số thụ lý 10/2014/TLST–DS); quá trình giải quyết, ngày 

23/10/2014 ông M có đơn xin rút đơn khởi kiện; ngày 28/10/2014 Tòa án nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 

10/2014/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2011. Quyết 

định do Thẩm phán Đặng Ngọc Bình ký ban hành. 

Đến ngày 29/10/2014 ông Nguyễn Hoàng M có đơn khởi kiện lại; cụ thể yêu 

cầu Tòa án giải quyết hủy Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa ông và 

vợ chồng ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng đồng thời yêu cầu hủy Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và vợ chồng ông Vũ Văn Th, bà 

Quách Thị K. Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý vụ án vào ngày 10/11/2014 (số thụ lý 

18/2014/TLST-DS). 

Quá trình giải quyết vụ án, đương sự đã trình bày rõ nội dung khởi kiện, cụ 

thể ông M cho rằng lô đất có diện tích khoảng 2ha trong đó có 9.900m
2
 thửa 29, 

tờ bản đồ số 5 đã được Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M năm 2005 (số AC 0745**) đã được 

chuyển nhượng cho vợ chồng ông K, bà Th trên cơ sở chuyển đổi với vợ chồng 

ông T, bà Ng. Đến ngày 03/9/2013 Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng 

ban hành Quyết định số 9*/QĐ-UBND thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất vừa nêu do cấp trùng thửa đất, cũng trong ngày 09/3/2013 Ủy ban nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp lại cho ông M Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 2252**5 với tổng diện 

tích là 8.088,8m
2
; trong đó có 1.357m

2
 thuộc thửa ** và 6.731,8m

2
 thuộc thửa ** 
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tờ bản đồ số ** tọa lạc tại thôn R, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở 

Giấy sang nhượng đất rẫy ngày 24/01/2008, ông M chuyển nhượng cho vợ chồng 

ông Th, bà K toàn bộ diện tích đất vừa nêu (các Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 98, quyển số 01/2013 TP/CC-

SCT/HĐGD và số 99, quyển số 01/2013 TP/CC-SCT/HĐGD do Ủy ban nhân dân 

xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng chứng thực ngày 03/9/2013), vợ chồng ông Th, bà 

K đã được làm thủ tục sang tên vào ngày 24/10/2013. Do vợ chồng ông T, bà Ng 

không giao cho ông lô đất có diện tích 9.900m
2
 thuộc thửa 29, tờ bản đồ số 5 tọa 

lạc tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng mang tên hộ ông Nguyễn Duy T 

và một số diện tích đất chưa được cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất mà 

các bên đã thỏa thuận chuyển đổi trước đó nên ông yêu cầu hủy cả hai hợp đồng 

nói trên. 

[3] Theo hồ sơ thể hiện thì nội dung ông M khởi kiện “Tranh chấp Hợp 

đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất” giữa ông Minh và vợ chồng ông T, bà Ng 

và được Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ lý ngày 03/7/2014 (số thụ 

lý 10/2014/TLST–DS), đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ngày 28/10/2014 (Quyết 

định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 10/2014/QĐST-DS) và nội dung ông M 

khởi kiện “Tranh chấp Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất” giữa ông M và 

vợ chồng ông T, bà Ng và được Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ 

lý ngày 10/11/2014 (số thụ lý 18/2014/TLST-DS) hoàn toàn giống nhau, đối 

tượng khởi kiện mà nguyên đơn hướng đến là nội dung tranh chấp việc chuyển 

đổi lô đất có diện tích khoảng 2ha trong đó có 9.900m
2
 thửa 29, tờ bản đồ số **, 

tọa lạc tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng đã được Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M 

năm 2005 (số AC 074554) (Sau này được ngày 09/3/2013 Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp lại cho ông M theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 225**5 với tổng diện 

tích là 8.088,8m
2
; trong đó có 1.357m

2
 thuộc thửa * và 6.731,8m

2
 thuộc thửa * tờ 

bản đồ số 05 tọa lạc tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng) và lô đất có diện 

tích 9.900m
2
 thuộc thửa 29, tờ bản đồ số *, tọa lạc tại thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh 

Lâm Đồng được Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Duy T ngày 30/01/2008 và một số diện 

tích đất chưa được cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất.  

Vụ án Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ lý ngày 10/11/2014 (số 

thụ lý 18/2014/TLST-DS) đã được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm; (Bản án số 

05/2016/DS-ST ngày 16/8/2016). Do Bản án vừa nêu cấp sơ thẩm xác định không 

đúng tư cách tố tụng, chưa giải quyết hết các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 

không xác minh thực trạng sử dụng đất nên cấp phúc thẩm đã hủy Bản án sơ 

thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết 

lại theo thủ tục chung (Bản án số 05/2017/DS-PT ngày 16/01/2017 của Tòa án 
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nhân dân tỉnh Lâm Đồng). Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý 

giải quyết lại vào ngày 15/02/2017 (số thụ lý 02/2017/TLST-DS) và giải quyết 

vào ngày 22/5/2018 (Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 22/5/2018). Bản án do 

Thẩm phán Đặng Ngọc Bình ban hành. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả nguyên đơn và vợ chồng ông T, bà Ng đều 

thừa nhận nội dung mà ông M khởi kiện ngày 17/6/2014 (đã được đình chỉ việc 

giải quyết vụ án ngày 28/10/2014) và nội dung đơn khởi kiện ngày 29/10/2014, 

đã được giải quyết tại Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 22/5/2018 là hoàn toàn 

giống nhau. Như vậy xét về quan hệ tranh chấp, nguyên đơn, bị đơn, đối tượng 

khởi kiện không có gì khác nhau. 

[4] Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 “về 

việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân” thì lẽ ra trong trường hợp này 

Thẩm phán đã ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án số 10/2014/QĐST-DS 

ngày 28/10/2014 đối với vụ án thụ lý số 10/2014/TLST–DS ngày 03/7/2014 phải 

từ chối tiến hành tố tụng đối với việc giải quyết hồ sơ vụ án thụ lý số 

02/2017/TLST-DS ngày 15/02/2017, tuy nhiên lại tiếp tục giải quyết, ban hành 

Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 22/5/2018 là vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần hủy Bản 

án nói trên và giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết lại theo quy 

định của pháp luật. Do Bản án bị hủy do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 

nên chưa đề cập đến nội dung các bên tranh chấp. 

[5] Do hủy án nên chưa xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng và kháng cáo của vợ chồng ông T, bà Ng.  

[6] Về án phí: Do hủy Bản án sơ thẩm nên vợ chồng ông T, bà Ng không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Án phí dân sự sơ thẩm, chi phí tố tụng bao 

gồm xem xét thẩm định tại chỗ, đo vẽ, thẩm định giá tài sản sẽ được xem xét khi 

cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: Hủy Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 22/5/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất” giữa 

ông Nguyễn Hoàng M, vợ chồng ông Vũ Văn Th, bà Quách Thị K; vợ chồng 
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ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân 

dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Về án phí: Vợ chồng ông Nguyễn Duy T, bà Nguyễn Thị Lệ Ng được nhận 

lại số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003575 ngày 18/6/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- Phòng KT-NV TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; 

- Đương sự;  

- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Huỳnh Châu Thạch 

 

 

 


